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Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Bộ Nông nghiệp xin báo cáo một số vấn đề như sau:
1. Về đánh giá tình hình phát triển KTTT, HTX lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 19/10/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trong vòng hơn 20 năm qua, nhất là giai đoạn 5 năm qua 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các bộ, ban, ngành và các địa phương đã nghiêm túc, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 13 và Luật HTX 2012 và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. 
Đến hết năm 2021, cả nước có 34.871 THT nông nghiệp và 18.327 HTX nông nghiệp, chiếm gần 70% tổng số HTX cả nước với khoảng khoảng 3,2 triệu thành viên (chiếm gần 40% tổng số nông nghiệp cả nước). Như vậy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13, số lượng HTX nông nghiệp tăng 12.569 HTX; trung bình mỗi năm tăng gần 800 HTX, giai đoạn 2016-2021 tăng cao gấp 3,0 lần giai đoạn trước đó. 
Không chỉ tăng nhanh về số lượng, mà chất lượng và hiệu hoạt động của các HTXNN cũng đã được cải thiện. Tỷ lệ các HTX NN được đánh giá xếp loại khá, tốt đã tăng từ 10% (năm 2013) lên 33% (hết năm 2016) và hiện nay đạt trên 60%. Doanh thu các HTX nghiệp hiện đạt 2,44 tỷ/HTX, tăng gấp hơn 2 lần năm 2013; Các HTXNN cung cấp từ 7- 16 dịch vụ ở nông thôn phục vụ cho cả sản xuất nông nghiệp và phúc lợi xã hội ở nông thôn. Đến nay cả nước có 2.297 HTXNN đã thành lập doanh nghiệp trong HTX, và 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất. Đặc biệt, đã có trên 4.339 HTX nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản, bằng 24,5% tổng số HTX nông nghiệp (tỷ lệ này trước năm 2015 chỉ là 5-7%).
Nhìn chung, khu vực kinh tế tập thể, HTX đến nay đã có những tiến bộ cả về lượng và chất; đã khắc phục được tình trạng yếu kéo dài và ngày càng được khẳng định được tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai. Trong thực tiễn, ngày càng xuất hiện nhiều và đa dạng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; trình độ cán bộ quản lý HTXNN được nâng cao rõ rệt, đội ngũ cán bộ quản lý được trẻ hóa. Qua đó, nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người nông dân, đóng góp chung cho thành tựu phát triển nông nghiệp, nôn thôn của ngành suốt 20 năm vừa qua.
Có được những kết quả đó là nhờ ngành Nông nghiệp và PTNT xác định nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất, xây dựng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và phát triển KTTT, HTX và là một trong ba trụ cột của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đã gắn việc thực hiện nội dung Nghị quyết số 13 với nhiệm vụ triển khai thực hiện Cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới. Coi KTTT, HTX là công cụ, giải pháp quan trọng (trụ côt) để thực hiện các mục tiêu phát triển nông, nông thôn.
Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 13 và Luật HTX thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. Nghị quyết số 13 đặt ra mục tiêu 10 năm sau (đến năm 2010) là đưa kinh tế tập thể, HTX thoát khỏi những yếu kém, tuy nhiên đến nay (chậm 10 năm so với yêu cầu của Nghị quyết) mục tiêu này mới cơ bản được hoàn thành. Tuy số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới tăng mạnh, nhưng số lượng HTX hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu bền vững; quy mô thành viên và doanh thu của các HTX nông nghiệp còn nhỏ bé. Các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, số lượng các HTX có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên HTX và nông dân cũng chưa nhiều, mới đạt 24,5% tổng số HTX.
2. Về định hướng phát triển KTTT, HTX trong nông nghiệp và định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT thời gian tới

a) Định hướng phát triển KTTT, HTX trong nông nghiệp

- Mặc dù Đảng và Nhà nước đã xác định rõ, vị trí vai trò của KTTT, HTX nói trong trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, CNH, ĐHT đất nước, nhưng cần nhấn mạnh yêu cầu phát triển cần tập trung hơn nữa cho lĩnh vực KTTT, HTX ở khu vực nông nghiệp, nông thôn nơi mà KTTT, HTX là một “thiết chế kinh tế- xã hội” thực sự cần thiết và phù hợp với quy mô, yêu cầu và quy luật khách quan của phát triển; nơi mà số lượng các HTX chiếm đến 70% tổng số HTX cả nước. 
- Tiếp tục quán triệt và làm sâu sắc hơn những quan điểm, mô hình KTTT, HTX và các giải pháp ghi trong Nghị quyết số 13; Kết Luận số 56-KL/TW; Kết luận số 70-KL/TW để triển khai hướng dẫn chỉ đạo nhằm đẩy mạnh phát triển KTTT; HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Xây dựng và phát triển đa dạng các mô hình HTX nông nghiệp phù hợp với tính đặc thù, điều kiện của địa phương, trình độ phát triển và nhu cầu của hộ nông dân; không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn; tập trung làm các dịch vụ đầu vào, nhưng quan trọng là phải thực hiện được dịch vụ đầu ra đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ thành viên. Ưu tiên phát triển các HTX quy mô lớn gắn với vùng nguyên liệu và liên kết chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP; ứng dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm nông nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông minh; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu
- Trong phát triển nông nghiệp nông thôn nói chung và trong tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới những năm tới cần khẳng định yêu cầu tổ chức lại sản xuất quan trọng hơn là phát triển lực lượng sản xuất. Trong đó KTTT, HTX là giải pháp cơ bản để thực hiện thành công 2 quá trình này nhằm phá bỏ lời nguyền sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hướng tới nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tích hợp đa giá trị.
b) Định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT thời gian tới
Trong những năm sắp tới, để tiếp tục phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn với vai trò là trụ đỡ của ngành kinh tế, khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm và tập chung chỉ đạo một số nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX trong nông nghiệp sau:
- Tập trung chỉ đạo phát triển KTTT, HTX nông nghiệp trở thành một thiết chế kinh tế- xã hội ở nông thôn, trên cơ sở tích hợp đa giá trị kinh tế- xã hội và môi trường ở nông thôn. Phát triển KTTT, HTX trên cơ sở phát huy các giá trị cơ bản phù hợp với quan điểm quốc tế phổ biến: tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, công bằng, bình đẳng và đoàn kết. Đồng thời, phải phù hợp với hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chung của nền kinh tế. Nhà nước hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp đối với KTTT, HTX.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực nhất là thu hút đào tạo cán bộ, nhân lực trẻ đã qua đào tạo, có kiến thức về làm việc cho HTX, nhất là Chương trình đào tạo nghề giám đốc HTX nông nghiệp (cấp chứng chỉ nghề quốc gia); hợp tác, liên kết đưa lao động HTX nông nghiệp đi học tập, lao động nước ngoài.

- Khuyến khích các HTX nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm; tăng cường hỗ trợ hạ tầng máy móc nhất là kho tàng bảo quản, sơ chế, chế biến, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng công nghệ số, tự động vào sản xuất kinh doanh và tham gia thị trường; nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của các HTX, nhất là vùng ĐBSCL; 

- Thúc đẩy, tạo điều kiện để HTX nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị nông sản; khuyến khích, hỗ trợ HTX nông nghiệp tham gia phát triển vùng nguyên liệu và hình thành liên kết chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; xây dựng mã số vùng trồng gắn với phát triển vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
- Hỗ trợ đầu từ đồng bộ giữa hạ tầng đi đôi với tổ chức phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người nông dân, HTX; quan tâm đầu tư hạ tầng logistic phục vụ chế biến và thương mại sản phẩm nông nghiệp của các HTX. Hiện nay Bộ đang chỉ đạo xây dựng và triển khai một số chương trình, đề án liên quan đến phát triển hợp tác xã nông nghiệp của Bộ như: Đề án phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp; Đề án nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của các HTX vùng ĐBSCL; các chương trình, đề án trong khuôn khổ các Chương trình MTQG như Chương trình OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn.

- Củng cố, nâng cao vai trò, năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ HTX nông nghiệp; nhất là củng cố hệ thống các Chi cục PTNT ở các tỉnh, thành phố. Phát huy vai trò của chính quyền, các hội đoàn thể chính trị ở cơ sở để tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX ở địa phương (tổ khuyến nông cộng đồng).
3. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị ban hành mới nghị quyết về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” với trọng tâm và mục tiêu quan trọng là xây dựng quan hệ sản xuất mới trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy đoàn kết, tương hỗ và phúc lợi xã hội (như bản chất vốn có của KTTT, HTX) trong nông thôn và làm cơ sở để sửa đổi Luật HTX, các cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù của KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Để phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn tới, Chính phủ cần có các cơ chế chính sách và giải pháp đột phá, tháo gỡ các rào cản vướng mắc về đất đai, tín dụng; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ kinh doanh, bảo quản, chế biến sản phẩm cho khu vực KTTT, HTX nông nghiệp.
- Các bộ ngành, địa phương, các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT trong chỉ đạo, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trong nông nghiệp nhằm giúp các HTX đẩy mạnh thực hiện: liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản; quản trị chất lượng thương hiệu nông sản; ứng dụng cộng nghệ cao công nghệ số trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản để nâng cao giá trị nông sản; hình thành các trung tâm logictic của các HTX; phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tích hợp đa giá tri nhất là các giá trị về văn hóa và du lịch; tạo dựng quan hệ đồng đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa khu vực HTX với doanh nghiệp; tiếp tục tạo thêm công ăn, việc làm ở khu vực nông thôn; thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, dịch bệnh.
Kính thưa toàn thể Quý vị đại biểu!
Trong khuôn khổ Hội nghị hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo những kết quả, tồn tại và một số đề xuất, kiến nghị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX trong thời gian tới.
Xin được kính chúc sức khỏe đến đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các địa phương, các hợp tác xã và toàn thể quý vị đại biểu.

Chúc Hội nghị thành công và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!
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